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1 Nguyễn Trung An 5/2/1990 TP Vinh - Nghệ An 8.0 9.0 9.0 8.0 8.7 8.3 Giỏi

2 Vũ Tiến Binh 25/12/1996 Phúc Thọ - Hà Nội 5.9 7.0 9.0 5.0 7.0 6.5 TB Khá

3 Nguyễn Xuân Chiến 22/11/1995 Vĩnh Bảo - Hải Phòng 5.8 6.0 8.0 6.0 6.7 6.2 TB Khá

4 Đỗ Mỹ Chinh 29/5/1996 TP Thái Nguyên -Thái Nguyên 6.8 9.0 8.0 7.0 8.0 7.4 Khá

5 Ma Văn Công 15/12/1986 Tràng Định - Lạng Sơn 6.8 8.0 9.0 8.0 8.3 7.6 Khá

6 Hoàng Đức Cương 30/11/1995 Ba Bể - Bắc Kạn 6.3 8.5 8.0 5.0 7.2 6.7 TB Khá

7 Trần Văn Đức 30/4/1996 Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 5.8 5.0 7.0 6.0 6.0 5.9 TB

8 Đặng Thị Hà 15/9/1996 Phú Xuyên - Hà Nội 7.9 9.0 8.0 8.0 8.3 8.1 Giỏi

9 Phạm Thanh Hà 02/8/1991   Tam Điệp - Ninh Bình 6.2 7.5 8.5 6.0 7.3 6.7 TB Khá

10 Ngô Nam Hải 27/4/1995 Ý Yên - Nam Định 6.3 8.0 8.5 6.0 7.5 6.9 TB Khá

11 Nguyễn Văn Hiệu 27/12/1995 Lý Nhân - Hà Nam 5.9 6.0 7.5 5.0 6.2 6.1 TB Khá

12 Nguyễn Văn Hùng 2/1/1996 Vĩnh Bảo - Hải Phòng 6.1 8.0 8.0 6.0 7.3 6.7 TB Khá

13 Lê Như Hưng 6/6/1988 Đông Sơn - Thanh Hóa 6.7 8.5 8.5 6.0 7.7 7.2 Khá

14 Hoàng Trung Kiên 14/8/1991 Bình Gia - Lạng Sơn 6.2 8.5 8.0 5.0 7.2 6.7 TB Khá

15 Nguyễn Gia Lâm 18/7/1996 Phủ Lý - Hà Nam 6.0 8.0 8.5 5.0 7.2 6.6 TB Khá

16 Lê Xuân Linh 14/3/1995 Thọ Xuân - Thanh Hóa 5.9 7.0 8.0 6.0 7.0 6.5 TB Khá

17 Trần Văn Lưu 28/12/1996 Giao Thủy - Nam Định 5.7 9.0 8.0 5.0 7.3 6.5 TB Khá

18 Trần Văn Mạnh 2/10/1996 Phú Xuyên - Hà Nội 6.6 9.0 8.0 7.0 8.0 7.3 Khá

19 Nguyễn Phú Phong 3/5/1995 Tam Đường - Lai Châu 6.2 8.5 6.0 6.0 6.8 6.5 TB Khá

20 Phạm Thị Phương 23/3/1996 Trực Ninh - Nam Định 6.8 9.0 8.0 7.0 8.0 7.4 Khá

21 Vũ Hoài Phương 25/6/1996 Bình Lục - Hà Nam 7.0 8.5 8.0 7.0 7.8 7.4 Khá

22 Lê Đức Sơn 9/9/1996 Thanh Hà - Hải Dương 5.9 6.0 8.0 6.0 6.7 6.3 TB Khá

23 Hà Kiều Thanh 10/3/1994 TP Thái Nguyên -Thái Nguyên 6.7 9.0 8.5 7.0 8.2 7.4 Khá

24 Đỗ Đức Thọ 20/11/1992 Hoài Đức - Hà Nội 6.7 7.5 9.0 8.0 8.2 7.4 Khá

25 Phạm Thị Thu Thủy 12/9/1996 Vũ Thư - Thái Bình 6.7 8.0 8.0 7.0 7.7 7.2 Khá

26 Đặng Văn Tính 20/11/1994 Quỳnh Lưu - Nghệ An 6.2 8.0 9.0 6.0 7.7 6.9 TB Khá

27 Nguyễn Đăng Toàn 28/5/1990 Đại Từ - Thái Nguyên 6.4 7.0 9.5 7.0 7.8 7.1 Khá

28 Nguyễn Hùng Tráng 11/11/1995 Phủ Lý - Hà Nam 5.7 5.0 9.0 6.0 6.7 6.2 TB Khá
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29 Nguyễn Anh Tuấn 8/11/1991 Quảng Xương - Thanh Hóa 6.1 8.5 9.0 6.0 7.8 6.9 TB Khá

30 Bùi Mạnh Tưởng 3/11/1994 Tân Lạc - Hòa Bình 6.3 8.0 8.5 6.0 7.5 6.9 TB Khá

31 Hứa Văn Việt 2/4/1993 Mèo vạc - Hà Giang 6.6 8.0 8.0 7.0 7.7 7.1 Khá

32 Phạm Quang Việt 28/12/1996 TP Phủ Lý  - Hà Nam 6.1 8.0 8.5 5.0 7.2 6.6 TB Khá

33 Nguyễn Mạnh Dương 23/8/1994 Quảng Yên - Quảng Ninh 6.3 9.5 9.0 5.0 7.8 7.1 Khá

* Đỗ:  33 h/sinh trong đó: TB Khá: 18 (55%) TB: 1(3%)Giỏi: 2(6%)       Khá: 12(36%)

Tổng số: 33 học sinh 
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TB: 1(3%)


